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	KỲ THI KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2022- 2023

                       MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

            Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề


Câu 1(4,0 điểm): Hằng năm,cứ mỗi dịp sắp bắt đầu năm học mới,các cơ sở sản xuất giấy vở học sinh trong huyện N lại hoạt động nhộn nhịp. Năm học trước, một số xưởng sản xuất đã đầu tư thêm vào công nghệ in ấn bìa vở để có những hình ảnh đẹp mắt hơn,đồng thời in thêm các công thức toán, vài ý đẹp lời hay phù hợp với thị hiếu các bạn học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Sản phẩm mới đã được các bạn nhỏ đón nhận nhiệt tình. Số lượng vở bán được năm trước của các cơ sở sản xuất đó đã tăng trung bình 150% mặc dù giá bán cao hơn 10% so với giá bán vở bìa trơn truyền thống, doanh thu và lợi nhuận thu được cũng tăng theo. Mùa khai trường năm nay, các cơ sở sản xuất khác cũng đã đầu tư theo công nghệ in ấn mới để có thêm những sản phẩm sinh động, hữu ích tương tự phục vụ thị trường vở học sinh tại địa phương.
 Hỏi: a. Từ trường hợp trên, em hãy chỉ ra dấu hiệu cho thấy sản phẩm mới của các cơ sở sản xuất giấy vở học sinh được đón nhận trên thị trường?

         b. Em hãy cho biết số lượng và mức giá của sản phẩm vở mới thay đổi như thế nào?

         c. Theo em,thông tin nào từ thị trường tác động đến quyết định đầu tư công nghệ in ấn mới của cơ sở sản xuất giấy vở học sinh?

         d. Với tư cách là người tiêu dùng,thông tin từ thị trường vở học sinh tác động như thế nào tới quyết định mua vở của em?

Câu 2( 4,0 điểm): Công việc kinh doanh của bà M rất thuận lợi vì có khách quen, thường  xuyên đến mua hàng . Gần đây,thấy nhu cầu hút thuốc lá điện tử của thanh niên phát triển mạnh, bà M quyết định nhập hàng thuốc lá điện tử về bán, dù cửa hàng của bà không đăng ký kinh doanh thuốc lá. Việc làm này của bà M đã bị cơ quan quản lý thị trường kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh được cấp.
 Hỏi: a. Theo em, việc cơ quan quản lý thị trường xử phạt vi phạm hành chính đối với bà M là đúng hay sai? Thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào? Trình bày hiểu biết vể hình thức thực hiện pháp luật đó?

         b. Pháp luật có vai trò gì đối với Nhà nước, xã hội và công dân?
 Câu 3(4,0 điểm): Các bạn K, H, Y, T cùng thảo luận về đặc trưng của pháp luật. K cho rằng, tính quy phạm phổ bến đã làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật. Y đồng ý với K nhưng khi nghe T nói tính quyền lực mới tạo ra sự công bằng thì Y lại ủng hộ. H thì phân vân không biết ai nói đúng. Q ngồi cạnh bên nghe được thì cho rằng cả hai đặc trưng đó đều giống nhau.

        a. Trong trường hợp trên những ai chưa hiểu đúng về đặc trưng của pháp luật? Hãy giải thích.

       b. Đặc trưng nào của pháp luật là ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác? Em hãy làm rõ nội dung của đặc trưng đó.

               Câu 4(4,0 điểm): Có ý kiến cho rằng: Trong thời đại mở cửa và hội nhập kinh tế hiện nay, việc kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của tất cả các dân tộc anh em trong nước là không còn phù hợp.

    

Hỏi:a.  Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?

                  b. Trách nhiệm của em đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc? 

Câu 5(4,0 điểm): “Người khôn ngoan thường làm đẹp lòng người khác và dễ đạt những thành công, nên hầu hết mọi người đều mong muốn mình trở thành một người sớm khôn ngoan. Để nhanh chóng có được điều ấy, một số bạn trẻ ngày nay đã tìm cách làm đẹp lòng người khác bằng mọi cách, kể cả sự dối trá và sống hai mặt... Thế nhưng một bậc hiền triết lại cho rằng “Sự khôn ngoan cao cấp, đó là sự chân thành!”. (Chân thành – Sự khôn ngoan cao cấp. Theo Quà tặng cuộc sống) 

                Câu hỏi: suy nghĩ của em về sự khôn ngoan trong giới trẻ hiện nay? 
              ĐÁP ÁN KỲ THI KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12
                                                      NĂM HỌC  2022- 2023
	CÂU
	CHI TIẾT ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	         1
	Hằng năm,cứ mỗi dịp sắp bắt đầu năm học mới,các cơ sở sản xuất giấy vở học sinh trong huyện N lại hoạt động nhộn nhịp. Năm học trước, một số xưởng sản xuất đã đầu tư thêm vào công nghệ in ấn bìa vở để có những hình ảnh đẹp mắt hơn,đồng thời in thêm các công thức toán, vài ý đẹp lời hay phù hợp với thị hiếu các bạn học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Sản phẩm mới đã được các bạn nhỏ đón nhận nhiệt tình. Số lượng vở bán được năm trước của các cơ sở sản xuất đó đã tăng trung bình 150% mặc dù giá bán cao hơn 10% so với giá bán vở bìa trơn truyền thống, doanh thu và lợi nhuận thu được cũng tăng theo. Mùa khai trường năm nay, các cơ sở sản xuất khác cũng đã đầu tư theo công nghệ in ấn mới để có thêm những sản phẩm sinh động, hữu ích tương tự phục vụ thị trường vở học sinh tại địa phương.

 Hỏi: a. Từ trường hợp trên, em hãy chỉ ra dấu hiệu cho thấy sản phẩm mới của các cơ sở sản xuất giấy vở học sinh được đón nhận trên thị trường?

         b. Em hãy cho biết số lượng và mức giá của sản phẩm vở mới thay đổi như thế nào?

         c. Theo em,thông tin nào từ thị trường tác động đến quyết định đầu tư công nghệ in ấn mới của cơ sở sản xuất giấy vở học sinh?

          d. Với tư cách là người tiêu dùng,hông tin từ thị trường vở học sinh tác động như thế nào tới quyết định mua vở của em?
	4 điểm

	
	a) Dấu hiệu cho thấy sản phẩm mới của các cơ sở sản xuất giấy vở học sinh được đón nhận trên thị trường:

      - Số lượng vở bán được năm trước của các cơ sở đã mặc dù giá bán cao hơn 10% so với giá bán vở bìa trơn truyền thống.

      - Doanh thu và lợi nhuận thu được cũng tăng theo.
	0,5

0,5

	
	b) Số lượng và mức giá của sản phẩm vở mới thay đổi:

       - Số lượng vở bán ra của các cơ sở đã tăng trung bình 150%

       - Giá bán tăng hơn 10%  so với giá bán vở bìa trơn truyền thống.
	0,25

0,25

	
	c) Thông tin từ thị trường tác động đến quyết định đầu tư công nghệ in ấn mới của các cơ sở sản xuất giấy vở học sinh là:

       - Hằng năm, cứ mỗi dịp sắp bắt đầu năm học mới, học sinh sẽ đua nhau mua sắm tập vỡ mới để chuẩn bị tựu trường, vì vậy các cơ sở sản xuất giấy vở học sinh trong huyện N lại hoạt động nhộn nhịp.

       - Một số xưởng sản xuất đã đầu tư thêm vào công nghệ ấn để có thêm những sản phẩm sinh động, hữu ích tương tự phục vụ thị trường vở học sinh tại địa phương.
	0,5

0,5

	
	d) Với tư cách là người tiêu dùng, thông tin từ thị trường vở học sinh tác động tới quyết định mua vở của em là:

       - Việc vở được làm đẹp hơn, bắt mắt hơn kích thích nhu cầu mua sắm vở.

       - Các thông tin từ mẫu mã, giá cả hàng hóa giúp em có nhiều lựa chọn khi mua vở.
	0,75

0,75

	Câu 2
	Công việc kinh doanh của bà M rất thuận lợi vì có khách quen, thường dùng xuyên đến mua hàng . Gần đây,thấy nhu cầu hút thuốc lá điện tử của thanh niên phát triển mạnh, bà M quyết định nhập hàng thuốc lá điện tử về bán, dù cửa hàng của bà không đăng ký kinh doanh thuốc lá. Việc làm này của bà M đã bị cơ quan quản lý thị trường kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh được cấp.

 Hỏi: a. Theo em, việc cơ quan quản lý thị trường xử phạt vi phạm hành chính đối với bà M là đúng hay sai? Thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào? Trình bày hiểu biết vể hình thức thực hiện pháp luật đó?

         b. Pháp luật có vai trò gì đối với Nhà nước, xã hội và công dân?


	4 điểm

	
	a. việc cơ quan quản lý thị trường xử phạt vi phạm hành chính đối với bà M là đúng 
	0,25

	
	Giải thích: - được vì bà bán thuốc lá điện tử mà không đăng ký kinh doanh mặt hàng này…
	0,25

	
	              -  Cơ quan quản lý xử phạt vi phạm hành chính đối với bà M thuộc hình thức áp dụng pháp luật.
	0,25

	
	             - Áp dụng pháp luật: là hình thức thực hiện pháp luật,trong đó cơ quan,công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào các quy định của pháp luật,ban hành các quyết định làm phát sinh,thay đổi,đình chỉ hoặc chấm dứt những quan hệ pháp luật cụ thể. Đó là 2 trường hợp:
	0,5

	
	                   + Các quyền và nghĩa vụ của công dân phát sinh ,thay đổi hoặc chấm dứt thông qua một văn bản,quyết định áp dụng pháp luật của cơ quan,công chức có thẩm quyền.

Ví dụ…
	0,25

	
	                    + Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định áp dụng pháp luật bằng hình thức xử lý người vi phạm pháp luật hoặc giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân ,tổ chức.

Ví dụ…
	0,25

	
	b. Vai trò của pháp luật...:
	

	
	* Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội
	0,25

	
	- Không có pháp luật, xã hội sẽ không có trật tự, ổn định, không thể tồn tại  và phát triển được.
	0,25

	
	- Nhờ có pháp luật, nhà nước phát huy được quyền lực của mình và kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong   phạm vi lãnh thổ.
	0,25

	
	- Quản lý xã hội bằng pháp luật sẽ đảm bảo dân chủ, công bằng, phù hợp với lợi ích chung của các giai cấp và tầng lớp xã hội khác nhau, tạo được sự đồng thuận trong xã hội đối với việc thực hiện pháp luật.
	    0,25

	
	- Pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách thống nhất trong toàn quốc và được đảm bảo bằng sức mạnh của quyềnlực Nhà nước nên hiệu lực thi hành cao.
	0,25

	
	- Nhà nước ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật trên phạm vi toàn xã hội, đưa pháp luật vào đời sống của từng người dân và của toàn xã hội
	0,25

	
	* Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình


	0,25

	
	- Quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó quy định rõ công dân được phép làm gì. Căn cứ vào các quy định này, công dân thực hiện quyền của mình.
	0,25

	
	- Các văn bản quy phạm pháp luật về hành chính, khiếu nại và tố cáo, hình sự, tố tụng quy định thẩm quyền, nội dung, hình thức, thủ tục giải quyết các tranh chấp, khiếu nại và xử lí các vi phạm pháp luật xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Căn cứ vào quy định này, công dân bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
	0,25

	Câu 3
	Các bạn K, H, Y, T cùng thảo luận về đặc trưng của pháp luật. K cho rằng, tính quy phạm phổ bến đã làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật. Y đồng ý với K nhưng khi nghe T nói tính quyền lực mới tạo ra sự công bằng thì Y lại ủng hộ. H thì phân vân không biết ai nói đúng. M ngồi cạnh bên nghe được thì cho rằng cả hai đặc trưng đó đều giống nhau.

        a. Trong trường hợp trên những ai chưa hiểu đúng về đặc trưng của pháp luật? Hãy giải thích.

        b. Đặc trưng nào của pháp luật là ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác? Em hãy làm rõ nội dung của đặc trưng đó.


	4 điểm

	
	a. Trong trường hợp trên
	

	
	- Y, T, H, Q chưa hiểu đúng về đặc trưng của pháp luật
	0,5

	
	- T: Sai vì tính quyền lực thể hiện sức mạnh quyền lực của nhà nước, bắt buộc tất cả cá nhân tổ chức ai cũng phải xử sự theo pháp luật…
	0,5

	
	- M: Sai vì mỗi đặc trưng thể hiện nội dung khác nhau và các đặc trưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo nên hệ thống các quy tắc xử sự
	0,5

	
	-Y, H: Chưa đưa ra được quan điểm của mình
	0,5

	
	b.

- Đặc trưng để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác là tính quy phạm phổ biến
	0,5

	
	- Tính quy phạm phổ biến: Là những quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người….
	0,5

	
	- Mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành một quy phạm pháp luật…Tính quy phạm phổ biến làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật…
	0,5

	
	- Ví dụ: ….
	0,5

	Câu 4
	Có ý       Có ý kiến cho rằng: Trong thời đại mở cửa và hội nhập kinh tế hiện nay, việc kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của tất cả các dân tộc anh em trong nước là không còn phù hợp.

    

Hỏi:

 
a.  Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?

            b. Trách nhiệm của em đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc? 
	4 điểm

	
	a. Em không đồng ý với ý kiến trên
	0.5

	
	Giải thích: 

- Văn hóa của các dân tộc anh em trong nước là bản sắc tạo nên sự đa dạng về văn hóa của dân tộc Việt Nam.
	0,5

	
	- Ví dụ: Văn hoá Giỗ Tổ Hùng Vương của dân tộc Việt; văn hoá Cồng Chiêng Tây Nguyên của dân tộc Ba Na, Ê Đê; Lễ hội hoa Ban – nét văn hoá đặc trưng của người Thái ở Tây Bắc….
	0,5

	
	- Cần phải kế thừa bởi vì những di sản và truyền thống văn hoá của tất cả các dân tộc anh em là những tinh hoa, những giá trị của dân tộc được hun đúc trong hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Nó tạo ra sức sống, bản sắc cả con người Việt Nam.
	0,5

	
	b.Trách nhiệm của em đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
	

	
	- Thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, học tập để nâng cao trình độ học vấn, tiếp cận với khoa học và công nghệ mới.


	0,5

	
	- Phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, có ý thức trách nhiệm công dân, phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường.


	0,5

	
	- Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam, tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại.
	0,5

	
	- Dẫn chứng: Vào dịp khai giảng năm học mới, hay vào đầu năm mới, em rất tự tin và tự hào khi khoác lên mình bộ áo dài – trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam
	0.5

	Câu 5
	“Người khôn ngoan thường làm đẹp lòng người khác và dễ đạt những thành công, nên hầu hết mọi người đều mong muốn mình trở thành một người sớm khôn ngoan. Để nhanh chóng có được điều ấy, một số bạn trẻ ngày nay đã tìm cách làm đẹp lòng người khác bằng mọi cách, kể cả sự dối trá và sống hai mặt... Thế nhưng một bậc hiền triết lại cho rằng “Sự khôn ngoan cao cấp, đó là sự chân thành!”. (Chân thành – Sự khôn ngoan cao cấp. Theo Quà tặng cuộc sống.) 

     Câu hỏi: suy nghĩ của em về sự khôn ngoan trong giới trẻ hiện nay? 
	   4 điểm

	
	- Sự khôn ngoan là sự khéo léo trong việc cư xử với mọi người... 
	0.5

	
	- Chân thành là sự thành thật, xuất phát từ đáy lòng với tình cảm tích cực của mỗi người.. 
	0.25

	
	- Người khôn ngoan thường làm đẹp lòng người khác và dễ đạt những thành công... 
	0.25

	
	- Mọi người đều mong muốn mình trở thành một người sớm khôn ngoan 
	0.25

	
	- Khảng định quan điểm về sự khôn ngoan của bản thân... 
	0.5

	
	- Phân tích và chứng minh cho quan điểm của mình... 
	0.5

	
	- Suy nghĩ của em về sự khôn ngoan trong giới trẻ hiện nay.... 
	0.25

	
	Mặt tích cực của đại đa số các bạn trẻ là sự khôn ngoan chân thành... 
	0.25

	
	Ví dụ? Thái độ bản thân? 
	0.25

	
	Mặt hạn chế của 1 số số các bạn trẻ là sự khôn ngoan dối trá... 
	0.25

	
	Ví dụ? Thái độ bản thân? 
	0.25

	
	Liên hệ bản thân… 
	0.5

	
	(Lưu ý: Học sinh diễn đạt theo cách khác nhưng đúng vẫn có thể cho điểm tối đa.) 
	


